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ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
————————————


Chú ý: Đề thi có 06 trang

Số phách (Do chủ tịch HĐCT ghi): .............................

Qui định chung:

1. Thí sinh được dùng một trong các loại máy tính: Casio fx-500A, fx-500MS, fx-500ES, fx-570MS, fx-570ES; VINACAL Vn-500MS, Vn-570MS.

2. Nếu bài có yêu cầu trình bày cách giải, thí sinh chỉ cần nêu vắn tắt, công thức áp dụng, kết quả tính vào ô qui định.

3. Nếu đề bài không có yêu cầu riêng thì kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

1. Phần ghi của thí sinh:
Họ và tên: ...........................................................................................SBD ...............................

Ngày sinh ............................, Lớp.............., Trường ..................................................................
2. Phần ghi của giám thị (họ tên, chữ kí):
Giám thị 1: .................................................................................................................................
Giám thị 2: ...................................................................................................................................
	Điểm bài thi
	Họ tên, chữ kí giám khảo
	Số phách

	Bằng số
	Bằng chữ




	
Giám khảo 1 .............................................................................

Giám khảo 2 .............................................................................
	


ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM
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Bài 1. 
Một đĩa có khối lượng M = 100 g được gắn vào một lò xo có chiều dài tự nhiên 
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 như hình vẽ. Từ độ cao h, người ta thả rơi tự do một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Vật m rơi xuống và dính chặt vào đĩa M. Biết lực nén cực đại của lò xo lên sàn là Fmax = 8,4 N. Hỏi vật m được thả rơi từ độ cao h bằng bao nhiêu? Bỏ qua mọi lực cản và khối lượng của lò xo. Lấy g = 10m/s2.

Đơn vị tính: độ cao h (cm). 

	Cách giải
	Kết quả
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Bài 2. 
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động:  E1 = 1 V, E2 = 2 V, điện trở trong của các nguồn: r1 = r2 = 1 (, Các điện trở R1 = R2 = R3 = 1 (. 

a) Khi K đóng, tìm hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn (E1, r1) và cường độ dòng điện chạy qua nguồn đó.

b) Khi K mở, tìm cường độ dòng điện chạy qua R1.

Đơn vị tính: hiệu điện thế (V), cường độ dòng điện (A).
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 3. 
[image: image65.bmp]
Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L có giá trị thay đổi được, R là một biến trở, tụ điện có điện dung 
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. Điện áp giữa hai đầu mạch điện có phương trình 
[image: image4.wmf]u2002cos100t(V)
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. Bỏ qua điện trở dây dẫn.

1. Cho 
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. Thay đổi giá trị của R.


a) Khi giá trị của R thay đổi thì tồn tại hai giá trị của R để mạch điện có cùng một giá trị công suất tiêu thụ, một trong hai giá trị đó bằng 
[image: image6.wmf]50
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. Xác định giá trị thứ hai của R và công suất tiêu thụ của mạch khi đó.

b) Xác định giá trị của R để công suất tiêu thụ của mạch điện đạt giá trị lớn nhất.

2. Cho 
[image: image7.wmf]R100
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, thay đổi giá trị của độ tự cảm L. Xác định giá trị của độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị lớn nhất.
Đơn vị tính: điện trở ((), công suất (W), độ tự cảm (H).
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 4. 
[image: image66.bmp]Cho cơ hệ như hình vẽ. Hai vật nhỏ có khối lượng 
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=100 g được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co dãn. Vật m1 được nối với lò xo nhẹ có độ cứng k=100 N/m. Người ta di chuyển vật m2 theo phương thẳng đứng để dây nối giữa hai vật bị kéo căng và lò xo bị dãn một đoạn 
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) rồi thả nhẹ. Tìm độ nén cực đại của lò xo trong quá trình các vật chuyển động. Cho rằng trong quá trình các vật chuyển động thì chúng không va chạm vào nhau. Lấy g=10 m/s2. 
Đơn vị tính: độ nén cực đại  (cm). 

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 5. 

Cho hệ hai thấu kính L1 và L2 đặt đồng trục cách nhau khoảng 
[image: image11.wmf]cm
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. Tiêu cự của chúng lần lượt là 
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. Một vật sáng AB cao 1 cm đặt vuông góc với trục chính, A trên trục chính và cách thấu kính L1 một khoảng d1, cho ảnh A’B’ tạo bởi hệ. 
a) Cho d1 = 15 cm. Xác định vị trí và chiều cao của ảnh A’B’. 

b) Xác định d1 để khi hoán vị hai thấu kính, vị trí của ảnh A’B’ không đổi. 
Đơn vị tính: vị trí (cm), chiều cao (cm).
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 6. 
          Một vòng dây cao su tròn có hệ số đàn hồi k0, khối lượng m nằm trên mặt phẳng ngang nhẵn. Vòng
được kéo dãn sao cho nó luôn ở trạng thái tròn với tâm bất động sau đó được thả ra. Tính chu kì dao động
của vòng. Áp dụng bằng số: m=10 g, k0=10 N/m. 
Đơn vị tính: chu kì (s)
	Cách giải
	Kết quả

	
	 


------------------------- Hết ------------------------
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2013-2014

Môn Vật lý. Lớp 12 Trung học phổ thông

Ngày thi: 15/01/2014


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài
	Cách giải vắn tắt
	Điểm
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	Vật m rơi tự do từ độ cao (h – l0 + [image: image13.wmf]l
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), áp dụng đl bảo toàn cơ năng, tính được vận tốc của m ngay trước khi va chạm:
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áp dụng đl bảo toàn động lượng cho va chạm mềm giữa hai vật:
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Ngay sau va chạm, hệ hai vật có cơ năng gồm:

- Động năng của hệ: [image: image17.wmf]2
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- Thế năng đàn hồi của lò xo: [image: image18.wmf]2

.

2

t

kl

W

D

=


trong đó [image: image19.wmf]mg
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 là độ biến dạng của lò xo tính từ vị trí cân bằng mới của hệ đến    vị trí cân bằng cũ của M ngay trước khi va chạm.
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Tại vị trí lò xo có độ nén cực đại là A, theo đl bảo toàn cơ năng:
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Tại vị trí bị nén nhiều nhất, lực của lò xo nén lên sàn là cực đại: 
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Từ (1); (4) và (5) suy ra: [image: image23.wmf]2
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Thay số ta được: h = 1,3792 m                   
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	a) U = 
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b) Có nhiều cách giải khác nhau ( Dưới đây trình bày cách giải bằng phương pháp chồng chất dòng điện ). 
* Nếu E1 = 0

Điện trở mạch ngoài 
Rtđ = 3/5 (
Dòng chính 

I = 
[image: image26.wmf]2
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 = 1,25 A.     

Hđt mạch ngoài: 
UN = I. Rtđ = 3/4 V

Dòng điện qua R1 
I’1 = I – UN/R3 = 1/2 A  

* Nếu E2 = 0

Điện trở mạch ngoài 
Rtđ = 3/5 (
Dòng chính 

I = 
[image: image27.wmf]1
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 = 5/8 A.

Hđt mạch ngoài: 
UN = I. Rtđ = 3/8 V

Dòng điện qua R1 
I’’1 = I – UN/R2 = 1/4 A

* Nếu có cả 2 nguồn.

Dòng điện chạy qua R1 là 
I1 = I’1 – I’’1 = 1/4 A  
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1a. Công suất tiêu thụ của mạch điện được xác định theo biểu thức 
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Vì tồn tại hai giá trị của R để mạch có cùng một giá trị của công suất tiêu thụ nên phương trình (1) phải có 2 nghiệm phân biệt.

Theo Vi-ét, ta có:
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Không làm mất tính tổng quát, giả sử 
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1b.

Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ của mạch theo R là
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                       Vậy Pmax khi 
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- Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây được xác định theo biểu thức 
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Vậy 
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	4
	Ngay sau khi thả tay, hai vật chuyển động như một hệ. Khi m1 đi qua vị trí lò xo không biến dạng thì lực đàn hồi tác dụng lên m1 là lực cản và ngay sau đó dây bắt đầu trùng. Kể từ khi dây trùng thì hai vật chuyển động độc lập. 

Vận tốc của m1 ngay trước khi dây trùng là: 
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Sau khi dây trùng thì m1 dao động điều hoà với VTCB mới nằm cao hơn VTCB cũ một đoạn (l0 và với biên độ mới là: 
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Vậy độ nén cực đại của lò xo là: 
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	a) Ta có : 
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- Khi d1 = 15 cm 
[image: image46.wmf]®

 d’2 = - 2,6 cm < 0 : A’B’ là ảnh ảo cách L2 một khoảng 2,6 cm.

- Độ phóng đại: 
[image: image47.wmf]122
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 < 0 : 

          ảnh A’B’ ngược chiều với AB, có độ lớn là A’B’ = 2/23 (cm).

b) Khi hoán vị hai thấu kính: 
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- Từ (1) và (2) ta có : 
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- Phương trình (*) có 01 nghiệm dương duy nhất là d​1 = 7,37. 

   Vây phải đặt vật AB cách thấu kính gần nó nhất một khoảng 7,37 cm.
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	Xét đoạn nguyên tố dl = R0d(  có độ cứng là 
[image: image57.wmf]j
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Lực căng dây tác dụng lên dl khi bán kính tăng tới R là:

       T = k(R - R0)d(  =  2(k0(R-R0)

Phương trình động lực học chiếu lên trục Oy đi qua tâm:

     - Td( = dmR"  ( 
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Chú ý:  R" = (R - R0)" ( 
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Đặt x = R- R0 ta có: 
[image: image60.wmf]0
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Vòng dây dao động điều hoà với tần số góc 
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k

0

2

p

w

=


Chu kỳ dao động là 
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